SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC             KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2014 – 2015

                                                                                      MÔN : NGỮ VĂN – KHỐI 10

              ĐỀ CHÍNH THỨC       Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. Hướng dẫn chung

1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và đặc trưng của môn Ngữ văn nên giám khảo cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi câu và được thống nhất trong tổ bộ môn.

 
3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn điểm 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50, lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).
B. Hướng dẫn chấm cụ thể
I. Đọc hiểu (3 điểm)
1. Yêu cầu về kỹ năng :

- Học sinh có kỹ năng đọc hiểu văn bản;

- Diễn đạt rõ ràng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức
Câu 1 (1 điểm)

Các ý cần đạt :

· Nhân vật giao tiếp gồm : Vua An Dương Vương, Rùa Vàng, Mị Châu.

· Mục đích giao tiếp: 
+ An Dương Vương cầu cứu Rùa Vàng trong tình thế nguy kịch.

+ Rùa vàng kết tội Mị Châu, giúp An Dương Vương tỉnh ngộ, nhận ra bi kịch.

+ Mị Châu muốn khẳng định tấm lòng trong sạch của mình.

Câu 2 (1 điểm)

· Phương thức biểu đạt : tự sự, biểu cảm.

· Tác dụng : Làm rõ bi kịch nước mất, nhà tan, bài học cảnh giác cho đời sau.

Câu 3 (1 điểm)

- Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau, thể hiện thái độ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm đối với đất nước qua hành động của An Dương Vương.

- Trước lời kết tội của Rùa Vàng, An Dương Vương đã tuốt kiếm chém Mị Châu. 

- Hành động của An Dương Vương thể hiện sự dứt khoát, quyết liệt và sự tỉnh ngộ muộn màng của nhà vua.

II. Làm văn (7 điểm)
 1.Yêu cầu về kĩ năng : 

- Học sinh biết cách làm bài văn tự sự sáng tạo theo ngôi kể thứ I.

- Vận dụng tốt các phương thức biểu đạt : tự sự, miêu tả, biểu cảm.


-  Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến  khích những bài viết  giàu cảm xúc.
2.Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở những hiểu biết về thể loại cổ tích, truyện Tấm Cám, học sinh hóa thân vào nhân vật và kể lại câu chuyện theo yêu cầu của đề . Từ đó, học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình về ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng của Tấm và hành động trả thù của Tấm.
Sau đây là một số gợi ý:

2.1 Bà lão giới thiệu về mình:  Tôi là một bà lão, có một quán nước nhỏ ở ven đường.
2.2. Diễn biến câu chuyện :
            - Cạnh hàng nước của tôi, có một cây thị được mọc lên từ một đống tro, cả cây chỉ có một quả thị.
            - Thấy quả thị đẹp, tôi hái về nâng niu, giữ gìn “ Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn”.
           - Hằng ngày khi tôi đi chợ về, thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, thì thấy làm lạ lắm, tôi sinh nghi ngờ.

    - Một hôm, tôi  giả vờ đi chợ rồi lén quay về, nhìn qua khe cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp, tôi mừng rỡ xô cửa vào ôm choàng lấy cô và xé tan vỏ thị. Từ đó tôi và Tấm sống với nhau như mẹ con.
     - Tôi nghe cô Tấm kể chuyện về cuộc đời mình, càng hiểu hơn vẻ đẹp tâm hồn của Tấm và thương Tấm hơn.
     - Tấm đoàn tụ với Vua.

- Tấm gặp lại mẹ con Cám, trừng trị kẻ ác, giết chết mẹ con Cám.


2.3 Phát biểu cảm nghĩ của mình về ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng của Tấm và hành động trả thù của Tấm.
-  Ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng của Tấm : Qua lần biến hóa cuối cùng, dân gian muốn khẳng định: Cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. 
- Ý nghĩa việc trả thù của Tấm: Hành động trả thù của Tấm là hành động của cái thiện trừng trị cái ác. Nó phù hợp với quan niệm “ ở hiền gặp lành”, “ Ác giả ác báo” của nhân dân.

Câu 2: Theo chương trình nâng cao:

         1.Yêu cầu về kĩ năng : 


- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học, từ đó trình bày suy nghĩ về một vấn đề có ý nghĩa đối với bản thân.


- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.


-  Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.


- Khuyến  khích những bài viết sáng tạo.
2.Yêu cầu về kiến thức:
        Bằng hiểu biết của mình về tác giả Phạm Ngũ Lão, học sinh  phân tích được vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thời đại qua bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Bày tỏ suy nghĩ của bản thân về quan niệm chí làm trai của Phạm Ngũ Lão còn có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ hiện nay.
2.1 Giới thiệu vấn đề: giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, đặt được vấn đề theo yêu cầu của đề

2.2 Phân tích được vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thời đại qua bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão.
- Vẻ đẹp con người:
+ Tư thế hiên ngang mang tầm vóc vũ trụ; “cầm ngang ngọn giáo ”.
+ Hành động lớn lao, kì vĩ. “Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu”.
+ Lí tưởng và khát vọng cao cả, hào hùng ,cái chí, cái tâm sáng ngời nhân cách. Khát vọng lập công danh để thỏa chí nam nhi, cũng là khát vọng “ tận trung báo quốc”- thể hiện lẽ sống lớn của con người thời Trần. “ Công danh nam tử còn vương nợ/ luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu”.
- Vẻ đẹp của thời đại:
+ Với sức mạnh hào hùng, của “ ba quân”  hiện lên với sức mạnh của đội quân đang sục sôi khí thế quyết chiến, quyết thắng.
+ Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của hào khí Đông A (thời Trần), của dân tộc, thời đại. 
      -  Nghệ thuật:  Tái hiện khí thế hào hùng của thời đại và tầm vóc, chí hướng của người anh hùng:
+ Bằng hình ảnh thơ hoành tráng.
+ Bằng ngôn ngữ cô đọng, hàm súc.
+ Có sự dồn nén cao độ về xúc cảm.
     2.3 Bày tỏ suy nghĩ của bản thân về quan niệm chí làm trai của Phạm Ngũ Lão còn có ý nghĩa đối với tuổi trẻ hiện nay:


- Khẳng định quan niệm về chí làm trai của Phạm Ngũ Lão vẫn còn giá trị đến ngày nay.


- Thể hiện ở quan niệm sống đúng đắn của thanh niên hiện nay: sống đẹp, có lí tưởng, ước mơ, hoài bão (có ý thức trong việc xác định mục tiêu phấn đấu lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước).
3. Cách cho điểm 
Câu 1 (Theo chương trình cơ bản)


- Điểm 6-7 : Học sinh biết hóa thân vào nhân vật và kể lại câu chuyện theo yêu cầu của đề (ngôi kể thứ I). Vận dụng tốt các phương thức biểu đạt : tự sự, miêu tả, biểu cảm. Mắc một vài lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Nêu được ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng và hành động trả thù của Tấm phù hợp với quan niệm của nhân dân. Khuyến  khích những bài viết  giàu cảm xúc.

- Điểm 4-5 : Học sinh biết hóa thân vào nhân vật và kể lại câu chuyện theo yêu cầu của đề. Vận dụng tương đối tốt các phương thức biểu đạt : tự sự, miêu tả, biểu cảm. Mắc lỗi diễn đạt, chính tả, dùng từ. Nêu được cơ bản ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng và hành động trả thù của Tấm phù hợp với quan niệm của nhân dân.

- Điểm 2-3 : Học sinh chưa biết hóa thân vào nhân vật chỉ kể lại được câu chuyện. Còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Nêu một cách chung chung, sơ sài ý nghĩa của lần biến hóa cuối cùng và hành động trả thù của Tấm.
- Điểm 1: Chưa hiểu đề, sai lạc phương pháp, mắc rất nhiều lỗi về điễn đạt.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc hoàn toàn lạc đề.

Câu 2 (Theo chương trình nâng cao)
 
- Điểm 6-7:  Phân tích được vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thời đại qua bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Phát biểu quan niệm về chí làm trai của Phạm Ngũ Lão vẫn có ý nghĩa với tuổi trẻ hiện nay. Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc và sáng tạo; có thể còn vài sai sót về chính tả, dùng từ.

- Điểm 4 – 5: Phân tích được một phần vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thời đại qua bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Phát biểu quan niệm về chí làm trai của Phạm Ngũ Lão vẫn có ý nghĩa với tuổi trẻ hiện nay. Bố cục tương đối rõ ràng, lập luận tương đối chặt chẽ, diễn đạt chưa thật sự lưu loát; có thể còn vài sai sót về chính tả, dùng từ.
- Điểm 2- 3 : Chưa phân tích được vẻ đẹp của con người và vẻ đẹp của thời đại qua bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Phát biểu quan niệm về chí làm trai của Phạm Ngũ Lão vẫn có ý nghĩa với tuổi trẻ hiện nay còn sơ sài. Bố cục thiếu rõ ràng, lập luận thiếu chặt chẽ, diễn đạt chưa lưu loát, chưa có cảm xúc và sáng tạo; còn nhiều sai sót về chính tả, dùng từ.
- Điểm 1: Chưa hiểu đề, sai lạc kiến thức, mắc rất nhiều lỗi về điễn đạt.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc hoàn toàn lạc đề.

-------------Hết----------
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